	Mạch kiến thức, kỹ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Đọc, viết, so sánh phân số, số thập phân.
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	2,0
	

	Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số.
	Số câu
	
	1
	
	
	
	1
	
	1
	
	3

	
	Số điểm
	
	1,0
	
	
	
	1,0
	
	1,0
	
	3,0

	So sánh số thập phân
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0

	Đo độ dài, khối lượng và diện tích.
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	
	
	
	2,0
	

	Giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ . Giải bài toán Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0

	 Giải bài toán có nội dung hình học.
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	
	1,0

	Tổng
	Số câu
	3
	1
	1
	1
	
	2
	
	2
	4
	6

	
	Số điểm
	3,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	2,0
	
	2,0
	4,0
	6,0
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LỚP 5

	Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán giữa học kì I - lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

1
Số học

Số câu
03
01
01

01

6
Câu số
1,2,3
4
5
10
2
Đại lượng 
và đo đại lượng

Số câu
01

01
2
Câu số
6
7
3
Yếu tố hình học

Số câu
1
1
Câu số
9
4

Giải toán có lời văn

Số câu
01

1
Câu số
8
Tổng số câu 
4
2
2
2
10
Trường Tiểu học Quang Khải
Tên:...............................................
Lớp....           
BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
MÔN:  TOÁN – LỚP 5

Năm học: 2019-2020

 ( Thời gian làm bài 40 phút)


	Điểm


	Nhận xét




1.Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: ( 1 đ)

a. 3
[image: image1.wmf]100

9

 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 
3,900

B. 
3,09

C. 
[image: image2.wmf] 3,009

D. 3,90

b. Hỗn số 3 
[image: image3.wmf]5

2

 được chuyển thành phân số là?
A.
[image: image4.wmf]5

17



B. 
[image: image5.wmf]5

15



C. 
[image: image6.wmf]5

6




D. 
[image: image7.wmf]17
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2. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: (1 đ)

a. Chữ số 5 trong số thập phân 12,25 có giá trị là?

A. 
[image: image8.wmf]1000

5



B. 
[image: image9.wmf]10

5



C. 
[image: image10.wmf]100

5



D. 
[image: image11.wmf]10000

5


b. Chín đơn vị, hai phần trăm được viết là:

A. 9,200 

B. 9,2 

C. 9,002 

D. 9,02

3.  Tính: (1đ)

    a).  
[image: image12.wmf]1

5

 + 
[image: image13.wmf]5

2

 = ------- = ----        
b)  3  x  
[image: image14.wmf]1

2

 = ------- = ----            


4. Sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn (1đ)


 5,21; 5,12;  6,05; 6,052; 5,09 

	

	


5. Tính gia trị của biểu thức: (1 đ)          
[image: image15.wmf]5

3

 + 
[image: image16.wmf]5

2

   x   
[image: image17.wmf]6
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 EMBED Equation.3  [image: image18.wmf] 

	

	


6. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: (1 đ)

a. 3 m 4 dm  =  .......... m. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 0,34  

B. 3,4 

C. 34

D. 340

b. Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 347 g = ........ kg là:

A. 34,7 

B. 3,47 

C. 0,347 

D. 0,0347

7. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: ( 1 đ)

a. 5000m2  =  .......... ha. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 0,5  

B. 5 

C. 50

D. 500

b Trong các số đo độ dài dưới đây, số nào bằng 11,02 km:

A. 11,20 km 
B. 11200m 
 
C. 11km 20m 

D. 1120m

8. Một đội trồng rừng trung bình cứ 4 ngày trồng được 1200 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông ? (1đ)

	

	

	

	

	

	


9. Chu vi của một hình chữ nhật là 180 m. Chiều rộng kém chiều dài 20 m. Tính diện tích của hình chữ nhật đó?(1 điểm) 

	

	

	

	

	

	

	

	

	


10. Tính nhanh : 
[image: image19.wmf]5
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+
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+
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+
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+
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   (1 điểm)
	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn chấm Môn Toán  lớp 5 GK 1

Năm học 2019 -2020
1. Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm:
a) 
 ( B) 

b)  
(A) 


2. Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm:
a) 
 ( C) 

b)  
(D)

3.Tính : (1đ) – Tính đúng mỗi bài được  (0,5đ)

    3a).  
[image: image24.wmf]1

5

 + 
[image: image25.wmf]5
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 = 
[image: image26.wmf]5
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[image: image27.wmf]5
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    3b)   3  x 
[image: image28.wmf]1

2

 = 
[image: image29.wmf]31
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 =  
[image: image30.wmf]3
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4. Theo thứ tự từ bé đến lớn: (1đ)   5,09 ; 5,12 ;  5,21 ; 6,05 ; 6,052

5. Tính đúng giá trị của biểu thức: ( 1 đ)        
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   x   
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 EMBED Equation.3  [image: image34.wmf] =    
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  +  
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  =   
[image: image37.wmf]30

20

 = 
[image: image38.wmf]2
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6. Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm:
a) 
( B) 

b)  
(C) 


7. Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm: 
a) 
 (A) 

b) 
(C)

 8. Bài toán : (1đ)                                       Bài giải 

 12 ngày gấp 4 ngày số lần là
                                       12 :  4 = 3 (lần)                                            (0,5đ)

Số cây thông dội đó trồng trong 12 ngày là 
                                      1200 x 3 = 3600 (cây)                                   (0,5đ)

           



                  Đáp số : 36000 cây
Hoặc

                  Trung bình một ngày đội đó trồng được là
                                            1200 : 4 = 300 (cây)                             

                  Số cây thông đội đó trồng được trong 12 ngày là:        

                                                    300 x 12 = 3600 (cây)                            

                                                            Đáp số: 3600 cây thông
9. Bài toán : (1đ)






Bài giải





Nửa chu vi hình chữ nhật là:                         (0,25 đ)

180  : 2 =  90 (m)





Chiều rộng hình chữ nhật là:                        ( 0,25 đ)






( 90 – 20) : 2 =  35 (m)





Chiều dài hình chữ nhật là:

              (0,25 đ)






35  +  20  =  55 (m)





Diện tích của hình chữ nhật là:






55  x 35   =   1925 (m2)                    (0,25 đ)







Đáp số : 1925 m2

10.
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Bài 8, 9 Học sinh có cách giải khác phù hợp với đề bài, đúng được tính đủ điểm theo yêu cầu.

* Phụ ghi : Làm tròn điểm VD : 5,5 = 6
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